
DANH SÁCH   

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân có thành tích 

xuất sắc tại các hội thi ngành giáo dục năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan) 

 

TT ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG 
GHI 

CHÚ 

 Cá nhân  

CBQL, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC UBND HUYỆN 

1 Bà Mạc Thị Yến, Hiệu trưởng Trường MN thị trấn Văn Quan  

2 Bà Ngô Thị Nguyệt, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Văn Quan  

3 
Bà Hoàng Hồng Hoài, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Văn 

Quan 
 

4 Bà La Thanh Mai, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Văn Quan  

5 
Bà Hoàng Thanh Xuyên, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Văn 

Quan 
 

6 Bà Hoàng Thị Xuân, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Văn Quan  

7 Bà Chu Thị Sâm, giáo viên Trường Mầm non 1 An Sơn  

8 Bà Hoàng Thị Diện, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 Tri Lễ  

9 Bà Nguyễn Thị Nhượng, giáo viên Trường Mầm non 1 Tri Lễ  

10 Bà Dương Thu Vương, giáo viên Trường Mầm non 1 Tri Lễ  

11 Bà Dương Thị Vàng, giáo viên Trường Mầm non Liên Hội  

12 Bà Lành Hồng Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 2 Tri Lễ  

13 Bà Liễu Thị Hạ,  Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 2 Tri Lễ  

14 Bà  Vi Thị Mai, giáo viên Trường Mầm non 2 Tri Lễ  

15 Bà Lộc Thị Thắm, giáo viên Trường Mầm non 2 Tri Lễ  

16 Bà Hoàng Tố Uyên, giáo viên Trường Mầm non Hữu Lễ  

17 Bà Chu Mai Thương, giáo viên Trường Mầm non Hữu Lễ  

18 Bà Mã Thị Thu Huyền, giáo viên Trường Mầm non Hữu Lễ  

19 Bà Bế Thị Lợi, giáo viên Trường Mầm non 2 Điềm He  

20 Bà Hứa Thị Ngọc Mai, giáo viên Trường Mầm non 2 Điềm He  

21 Bà  Lành Thị Tập, giáo viên Trường Mầm non 2 Điềm He  

22 Bà Nông Thị Ánh, giáo viên Trường Mầm non Tràng Các  

23 Bà Hoàng Thị Vinh, giáo viên Trường Mầm non Tràng Các  



24 Bà Hoàng Thị Bích Hoàn, giáo viên Trường Mầm non Tràng Các  

25 Bà Chu Thị Bích Lâm, giáo viên Trường Mầm non Tràng Các  

26 Bà Lành Thị Thu Trang, giáo viên Trường Mầm non Tràng Phái  

27 Bà Nguyễn Thị Dinh, giáo viên Trường Mầm non Tràng Phái  

28  Bà Nông Thị Thơ, giáo viên Trường Mầm non Tràng Phái  

29 Bà Hoàng Thị Hường, giáo viên Trường Mầm non Tú Xuyên  

30 Bà Lành Thị Thu Hằng, giáo viên Trường Mầm non Tú Xuyên  

31 Bà Triệu Thị Thực, giáo viên Trường Mầm non Tú Xuyên  

32 Bà Đàm Minh Phước, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Phúc  

33 Bà: Mông Thị Hải Âu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Phúc  

34 Bà Hoàng Thị Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Phúc  

35 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên Trường Mầm non Yên Phúc  

36 Bà La Minh Hồng, giáo viên Trường Mầm non Yên Phúc  

37 Bà Viên Thị Phụng, giáo viên Trường Mầm non Yên Phúc  

38 Bà Hoàng Thị Vĩ, giáo viên Trường Mầm non Yên Phúc  

39 Bà Nông Phương Thuỳ, giáo viên Trường Mầm non Yên Phúc  

40 Bà Hoàng Thị Nghiệp, giáo viên Trường Mầm non Trấn Ninh  

41 Bà Phùng Thị Tâm,  giáo viên Trường Mầm non Trấn Ninh  

42 Bà Viên Thị Ái Như, giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình  

43 Bà Hà Thị Phượng, giáo viên Trường Mầm non Tân Đoàn  

44 Bà Vy Thùy Nhâm, giáo viên Trường Mầm non Tân Đoàn  

45 Bà Nông Thanh Tâm, giáo viên Trường Mầm non 1 Điềm He  

46 Bà Hoàng Thị Dâng, giáo viên Trường Mầm non 1 Điềm He  

47 Bà Hoàng Thị Huế, giáo viên Trường mầm non Bình Phúc  

48 Bà Lý Thị Hưởng, giáo viên Trường mầm non Bình Phúc  

49 Bà Vy Thị Quỳnh, giáo viên Trường mầm non Bình Phúc  

50 Bà Lã Hương Giang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Khê  

51 Bà Lương Lưu Ly, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khánh Khê  

52 
Bà Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Khánh Khê 
 

53 Bà Nông Thị Thảo, giáo viên Trường Mầm non Khánh Khê  

54 Bà Lương Huyền Thơ, giáo viên Trường Mầm non Khánh Khê  



55 Bà Vi Thùy Liễu, giáo viên Trường Mầm non 2 An Sơn  

56 
Bà Triệu Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Đồng Giáp 
 

57 Bà Hoàng Thị Hằng, giáo viên Trường Mầm non Lương Năng  

58 Bà Hoàng Thị Liễu, giáo viên Trường Mầm non Lương Năng  

59 
Bà Triệu Thu Hương, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học Hữu Lễ 
 

60 
Bà Lê Thị Nội, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu 

học Hữu Lễ 
 

61 
Bà Hoàng Thị Phương Thảo, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học 

Đồng Giáp 
 

62 Ông Lý Quang Thuận, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học 1 Tri Lễ  

63 Bà Hà Thị Dung, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học 1 Tri Lễ  

64 Ông Lã Mạnh Huy, giáo viên Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan  

65 Bà Lâm Thị Nấm, giáo viên Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan  

66 Bà Hà Thị Quyến, giáo viên Trường Tiểu học Yên Phúc  

67 
Bà Hoàng Thị Lành, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Điềm 

He 
 

68 
Bà Lương Thị Mơ, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Điềm 

He 
 

69 
Bà Hoàng Thị Đẹp, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên 

Hội 
 

70 
Bà Hoàng Thị Hảo, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên 

Hội 
 

71 
Bà La Thị Phượng, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên 

Hội 
 

72 
Bà Phùng Thị Hoa, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên 

Hội 
 

73 
Bà Vy Thị Thúy Thơ, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Liên 

Hội 
 

74 Ông Hà Văn Diễn, giáo viên Trường TH&THCS 1 An Sơn  

75 Bà Hà Thị Hương, giáo viên Trường TH&THCS 1 An Sơn  

76 Bà Hà Thị Hiền, giáo viên Trường TH&THCS Tân Đoàn  

77 Bà Triệu Thị Vân Oanh, giáo viên Trường TH&THCS Tân Đoàn  

78 Ông Lương Văn Hiếu, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Các  

79 Bà Triệu Thị Lan Hương, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Các  

80 Bà Hà Thị Kim Oanh, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Các  



81 Bà Triệu Thị Hoàn, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Các  

82 Bà Hoàng Thị Thảo, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Các  

83 Bà Lý Thu Phương, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Các  

84 Bà Đổng Thị Sáu, giáo viên Trường TH&THCS 2 An Sơn  

85 Bà Hoàng Thị Hoài Giang, giáo viên Trường TH&THCS 2 An Sơn  

86 Bà Hà Thị Thanh Hương, giáo viên Trường TH&THCS 2 An Sơn  

87 Bà Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường TH&THCS 2 An Sơn  

88 Bà Vũ Bích Ngọc, giáo viên Trường TH &THCS Điềm He  

89 Bà Đổng Thùy Dung, giáo viên Trường TH &THCS Điềm He  

90 Bà Hứa Thị Nhung, giáo viên Trường TH &THCS Điềm He  

91 Bà Lành Thu Hường, giáo viên Trường TH&THCS Tú Xuyên  

92 Bà Hà Thị Huyền, giáo viên Trường TH&THCS Tú Xuyên  

93 
Bà Hoàng Thị Bích Thảo, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn 

Quan 
 

94 Bà  Nông Thị Diệp, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

95 Bà Vi Thị Sen, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

96 Bà Hoàng Thị Bích Huệ, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

97 Ông Hoàng Văn Mây, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

98 Bà Vi Thị Hơn, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

99 Bà Hoàng Thị Vân Anh, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

100 Bà Lã Thị Như Linh, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

101 Bà Mông Thị Thùy, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

102 Bà Nguyễn Thị Lê, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

103 Ông Vũ Đăng Thanh, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

104 Bà Hoàng Thị Huế, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

105 Ông Hứa Văn Duy, giáo viên Trường THCS thị trấn Văn Quan  

106 Bà Hoàng Hương Lan, giáo viên Trường PTDTBT THCS Tri Lễ  

107 Ông Nông Đình Quảng, giáo viên Trường PTDTBT THCS Tri Lễ  

108 Bà Vi Thị Bích Hảo, giáo viên Trường THCS Lương Năng  

109 Bà Hoàng Mai Duyên, giáo viên Trường THCS Lương Năng  

110 Bà Nông Thị Tiền, giáo viên Trường THCS Lương Năng  

111 Ông Phùng Văn Cử, giáo viên Trường TH&THCS Trấn Ninh  



112 Bà Hoàng Thị Điểm, giáo viên Trường TH&THCS Khánh Khê  

113 Bà Nguyễn Thị Yến, giáo viên Trường TH&THCS Khánh Khê  

114 Bà Hà Thúy Lạng, giáo viên Trường TH&THCS Khánh Khê  

115 Bà Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường TH&THCS Khánh Khê  

116 
Bà Nông Thị Quỳnh, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Hòa 

Bình 
 

117 
Bà Hứa Thị Huyền, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Hòa 

Bình 
 

118 
Bà Hoàng Thị Hoài, giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Hòa 

Bình 
 

119 Bà Nguyễn Thị Biên, giáo viên Trường TH&THCS Bình Phúc  

120 Bà Hoàng Thị Ơn, giáo viên Trường TH&THCS Bình Phúc  

121 
Bà Dương Thị Hồng Chuyên, giáo viên Trường TH&THCS Bình 

Phúc 
 

122 Bà Hoàng Thị Truyền, giáo viên Trường TH&THCS Bình Phúc  

123 Bà Trần Thị Hồng Diệu, giáo viên Trường TH&THCS Bình Phúc  

124 Bà Lý Thị Nga, giáo viên Trường TH&THCS 3 An Sơn  

125 Bà Liễu Thanh Tâm, giáo viên Trường TH&THCS 3 An Sơn  

126 Bà Hà Thị Quyên, giáo viên Trường THCS Đồng Giáp   

127 Bà Vi Thu Hiệp, giáo viên Trường THCS Đồng Giáp    

128 Bà Hoàng Thị Trịnh, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Phái  

129 Bà Hoàng Thị Hà, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Phái  

130 Ông Đổng Văn Thiện, giáo viên Trường TH&THCS Tràng Phái  

131 Bà Lương Mỹ Thoa, giáo viên Trường TH&THCS Liên Hội  

132 Bà Lương Thị Diệp, giáo viên Trường TH&THCS Liên Hội  

133 Ông Hoàng Văn Huân, giáo viên Trường THCS Yên Phúc  

134 Bà Tiền Thị Thanh Tâm, giáo viên Trường THCS Yên Phúc  

135 Bà Vũ Thị Định, giáo viên Trường THCS Yên Phúc  

136 Ông Hoàng Văn Huy, Giáo viên trường THCS Yên Phúc  

 CBQL, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN 

TỘC NỘI TRÚ THCS&THPT HUYỆN 

137 Bà Dùng Thị Loan, giáo viên Trường THPT Lương Văn Tri  

138 Ông Nguyễn Đình Văn, giáo viên Trường THPT Lương Văn Tri   

139 Bà Vy Thị Hồng Thái, giáo viên Trường THPT Lương Văn Tri  



140 
Ông Hà Văn Độ, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

141 
Ông  Hoàng Văn Duy, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

142 
Bà Lê Ngọc Hà, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

143 
Bà  Hứa Thị Giang, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú 

THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

144 Bà Hoàng Thị Hải Hà, giáo viên Trường THPT Văn Quan  

145 Bà Hà Thu Diễm,  giáo viên Trường THPT Văn Quan  

146 Ông Cam Hoài Sơn, giáo viên Trường THPT Văn Quan  

147 Ông Hoàng Minh Trọng, giáo viên Trường THPT Văn Quan  

HỌC SINH CÁC TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC UBND HUYỆN CÁC 

TRƯỜNG THPT, PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS&THPT 

HUYỆN 

148 
Em Tô Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 4A, Trường PTDTBT Tiểu 

học 2 Tri Lễ 
 

149 
Em Hoàng Yến Nhi, học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học 2 thị trấn 

Văn Quan 
 

150 
Em Hoàng Minh Khang, họcsinh lớp 5A, Trường Tiểu học Yên 

Phúc 
 

151 Em Phùng Thuỳ Trang, học sinh lớp 9 Trường TH&THCS 1 An Sơn  

152 Em Lộc Linh Nga, học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Năng  

153 Em Hoàng Thị Lan Nhi, học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Năng  

154 Em Trần Mỹ Chi, học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Năng  

155 Em Nông Hạo Quân, học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Năng  

156 Em Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Năng  

157 
Em Triệu Hoàng Long, học sinh lớp 5A2 Trường TH&THCS Điềm 

He 
 

158 Em Nông Thế Đồng, học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Tú Xuyên  

159 
Em La Huỳnh Bảo Long, học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Tú 

Xuyên 
 

160 
Em Hứa Hoàng Trang, học sinh lớp 9A1, Trường THCS thị trấn 

Văn Quan 
 

161 
Em Đàm Nhật Quang, học sinh lớp 9A1, Trường THCS thị trấn Văn 

Quan 
 



162 
Em Nguyễn Hoàng Trà My, học sinh lớp 9A1, Trường THCS thị 

trấn Văn Quan 
 

163 
Em Chu Quốc Tùng, học sinh lớp 7A1, Trường THCS thị trấn Văn 

Quan 
 

164 
Em Long Sơn Lâm, học sinh lớp 7A1 Trường THCS thị trấn Văn 

Quan 
 

165 
Em Phùng Gia Bảo, học sinh lớp 8A1, Trường THCS thị trấn Văn 

Quan 
 

166 Em Lý Hoàng Duy, học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Khánh Khê  

167 Em Hoàng Anh Tú, học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Khánh Khê  

168 
Em Hoàng Ngọc Yến Vy, học sinh lớp 5, Trường TH&THCS Khánh 

Khê 
 

169 
Em Hà Nguyễn Phúc Ân, học sinh lớp 5, Trường TH&THCS Khánh 

Khê 
 

170 Em Lý Đức Vinh, học sinh lớp 4A, Trường TH&THCS Khánh Khê  

171 
Em Đàm Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 5A, Trường TH&THCS 3 

An Sơn 
 

172 
Em Nông Bảo Hân, học sinh lớp lớp 3B, Trường TH&THCS Bình 

Phúc 
 

173 
Em Hoàng Duy Hưng, học sinh lớp lớp 5B, Trường TH&THCS 

Bình Phúc 
 

174 Em Hoàng Phương Thùy, học sinh lớp 9B, Trường THCS Yên Phúc  

175 Em Lê Hồng Sơn, học sinh lớp 9B Trường THCS Yên Phúc  

176 
Em Sầm Thị Phương Anh, học sinh lớp 9 Trường TH&THCS 2 An 

Sơn 
 

177 
Em Luân Thị Huế, học sinh lớp 11A9, Trường THPT Lương Văn 

Tri 
 

178 
Em La Thúy Kiều, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Lương Văn 

Tri 
 

179 
Em Hoàng Thiên Thư, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Lương 

Văn Tri 
 

180 
Em Tăng Việt Cường, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lương 

Văn Tri 
 

181 
Em Hứa Thị Bảo Yến, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lương 

Văn Tri 
 

182 
Em Lành Minh Quân, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lương Văn 

Tri 
 

183 
Em Hoàng Thu Hương, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Lương 

Văn Tri 
 

184 Em Hoàng Mông Chính, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Lương  



Văn Tri 

185 
Em Liễu Thu Thuỷ, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Lương Văn 

Tri 
 

186 
Em Nông Thanh Vân, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Lương Văn 

Tri 
 

187 
Em Hoàng Huyền Trang, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

188 
Em Đường Thị Mỹ Lệ, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

189 
Em Kim Thị Minh Ánh, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

190 
Em Hoàng Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 8A Trường Phổ thông 

dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

191 
Em Hứa Thế Lương, học sinh lớp 8A Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

192 
Em Hoàng Thảo Uyên, học sinh lớp 8A Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

193 
Em Nông Thị Hậu, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

194 
Em Nông Huyền Mơ, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

195 
Em Hoàng Thanh Xuân, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

196 
Em Hoàng Thị Nga, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông dân tộc Nội 

trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

197 
Em Ma Thị Mai Trang, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

198 
Em Hà Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

199 
Em Nông Bích Thảo, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan 
 

200 Em Lương Công Định, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Văn Quan  

201 Em Lương Thành Đạt, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Văn Quan  

202 Em Đàm Phương Thảo, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Văn Quan  

203 Em Hoàng Văn Duy, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Văn Quan  

204 Em Vi Thanh Liêm, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Văn Quan  

205 Em Liễu Văn Duy, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Văn Quan  

206 Em Lương Trung Đức, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Văn Quan  



207 
Em Hoàng Hà Bảo Trân, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Văn 

Quan 
 

208 Em Lương Ngọc Mai, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Văn Quan  

209 
Em Chu Thị Thanh Thủy, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Văn 

Quan 
 

210 Em Hoàng Gia Bảo, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Văn Quan  

211 
Em Hoàng Thị Yến Nhi, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Văn 

Quan 
 

212 Em Hứa Quang Thịnh, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Văn Quan  

213 Em Hà Đức Việt, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Văn Quan  

214 
Em Nông Thị Bích Giang, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Văn 

Quan 
 

215 Em Hoàng Yến Nhi, học sinh lớp 10A2 Trường THPT Văn Quan  

216 Em Triệu Gia Huy, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Văn Quan  

217 Em Nông Đình Duy, học sinh lớp 11A5 Trường THPT Văn Quan  

218 Em Vương Quốc Huy, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Văn Quan  

219 
Em Chu Thị Huyền Trang, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Văn 

Quan 
 

220 Em Hà Thuỳ Trâm, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Văn Quan  

221 Em Lưu Thị Yến, học sinh lớp 11A3 Trường THPT Văn Quan  

(Danh sách ấn định 221 cá nhân) 
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